
DANH SÁCH SV CAO ĐẲNG K17 CHÍNH QUY THI HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2022-2023)

Học phần:  BTHT

Thời gian:   7h 00' ngày 11 tháng 01 năm 2023 Hội trường:B503

TT SBD Họ và tên N.Sinh Lớp Số tờ
Ký nộp 

bài
Điểm thi Ghi chú

1 128 Đặng Hoàng Chinh 15-05-2001 CNTT

2 129 Trần Ngọc Đại 06-08-2003 CNTT

3 130 Đặng Văn Hạo 09-10-2002 CNTT

4 131 Phạm Xuân Hinh 06-10-2003 CNTT

5 132 Phạm Văn Hùng 13-12-2003 CNTT

6 133 Đinh Trà My 23-10-2003 CNTT

7 134 Trịnh Bá Nam 08-11-2003 CNTT

8 135 Nguyễn Thị Phương Quỳnh 06-09-2003 CNTT

9 136 Nguyễn Văn Thanh 14-12-2002 CNTT

10 137 Nguyễn Văn Thuận 25-09-2003 CNTT

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH SV CAO ĐẲNG K17 CHÍNH QUY THI HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2022-2023)

Học phần:  Marketing CB

Thời gian:   7h 00' ngày 11 tháng 01 năm 2023 Hội trường:D204

TT SBD Họ và tên N.Sinh Lớp Số tờ
Ký nộp 

bài

Điểm 

thi
Ghi chú

1 107 Vũ Đức Đạt QTKD

2 108 Nguyễn Thị Dung 14-09-2003 QTKD

3 109 Đỗ Hương Giang 26-07-2003 QTKD

4 110 Nguyễn Quang Hiển 11-06-2001 QTKD

5 111 Nguyễn Minh Hiếu 02-04-2003 QTKD

6 112 Lê Đắc Hoàng 13-03-2003 QTKD

7 113 Nguyễn Văn Khánh QTKD

8 114 Trương Hoàng Linh 27-08-2003 QTKD

9 115 Nguyễn Quang Linh 01-11-2002 QTKD

10 116 Nguyễn Thị Khánh Ly 04-07-2003 QTKD

11 117 Nguyễn Thị Ngọc 08-04-2002 QTKD

12 118 Đỗ Thị Băng Nhi 29-10-2003 QTKD

13 119 Nguyễn Thị Thanh Phương QTKD

14 120 Trần Quang Thắng 12-06-2003 QTKD

15 121 Nguyễn Văn Thiện 06-07-2003 QTKD

16 122 Nguyễn Văn Thức 19-04-2002 QTKD

17 123 Nông Kiều Trang 29-09-2002 QTKD

18 124 Nguyễn Thị Phương Thảo 07-06-2002 QTKD

19 125 Nguyễn Thị Phương Thảo 30-11-2003 QTKD

20 126 Phạm Minh Vũ 16-02-1996 QTKD

21 127 Đỗ Thị Mỹ Huyền 19-02-2003 QTKD

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH SV CAO ĐẲNG K17 CHÍNH QUY THI HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2022-2023)

Học phần: KTTCDN1-TCLĐ-MARKETING CB

Thời gian:   7h 00' ngày 11 tháng 01 năm 2023 Hội trường:D203

TT SBD Họ và tên N.Sinh Lớp
Môn 

thi
Số tờ

Ký nộp 

bài
Điểm thi

Ghi 

chú

1 85 Nguyễn Thị Quỳnh 19-09-2003 KTD KTTCDN1

2 86 Vũ Ngọc Bảo 20-10-2003 QTNL TCLĐ

3 87 Nguyễn Thị Vân Anh 18-07-2003 QTKD MAR.CB

4 88 Phạm Hải Yến 24-07-2002 KTA KTTCDN1

5 89 Nguyễn Thị Lệ Giang 18-02-2002 QTNL TCLĐ

6 90 Đặng Thị Thu Am 18-11-2003 QTKD MAR.CB

7 91 Bùi Thị Diễm Quỳnh 02-05-2003 KTD KTTCDN1

8 92 Nguyễn Thị Hoa 06-11-2003 QTNL TCLĐ

9 93 Vũ Thị Ánh 05-11-2003 QTKD MAR.CB

10 94 Đỗ Ngọc Trang 31-07-2003 KTD KTTCDN1

11 95 Đào Thị Hồng 20-10-2003 QTNL TCLĐ

12 96 Nguyễn Đình Chiến 29-07-2003 QTKD MAR.CB

13 97 Hoàng Thị Xoan 13-02-2002 KTD KTTCDN1

14 98 Nguyễn Thị Hồng 24-03-2003 QTNL TCLĐ

15 99 Đỗ Thị Kiều Chinh 18-11-2000 QTKD MAR.CB

16 100 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 22-08-2003 QTNL TCLĐ

17 101 Dương Tiến Đạt 19-07-2000 QTKD MAR.CB

18 102 Dương Thị Liên 16-10-2003 QTNL TCLĐ

19 103 Nguyễn Thị Thùy Linh 17-07-2003 QTNL TCLĐ

20 104 Nguyễn Thị Tuyết Mai 28-08-2003 QTNL TCLĐ

21 105 Nguyễn Thị Thanh Thảo 04-04-2002 QTNL TCLĐ

22 106 Vũ Ngọc Yến 16-11-2002 QTNL TCLĐ

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH SV CAO ĐẲNG K17 CHÍNH QUY THI HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2022-2023)

Học phần: KTTCDN1

Thời gian:   7h 00' ngày 11 tháng 01 năm 2023 Hội trường:D202

TT SBD Họ và tên N.Sinh Lớp Số tờ
Ký nộp 

bài
Điểm thi Ghi chú

1 64 Nguyễn Thị Thảo 16-06-2003 KTA

2 65 Nguyễn Thị Thanh Thảo 03-12-2003 KTB

3 66 Nguyễn Thị Mai 07-08-2003 KTD

4 67 Trần Thị Thúy 21-02-2003 KTA

5 68 Nguyễn Thị Thanh Thúy 06-09-2003 KTB

6 69 Ngô Hải Nam 05-06-2003 KTD

7 70 Trần Thu Trà 17-03-2003 KTA

8 71 Nguyễn Thị Thu Thủy 10-10-2003 KTB

9 72 Nguyễn Thị Thúy Nga 25-02-2003 KTD

10 73 Đào Huyền Trang 01-03-2003 KTA

11 74 Ngô Thị Thủy Tiên 24-10-2003 KTB

12 75 Nguyễn Thị Thúy Ngân 05-08-2003 KTD

13 76 Nguyễn Thị Uyên 24-10-2003 KTA

14 77 Nguyễn Thị Trang 24-10-2003 KTB

15 78 Nguyễn Thị Nguyệt 03-07-2003 KTD

16 79 Nguyễn Thị Thảo Vân 19-09-2003 KTA

17 80 Nguyễn Thị Xuyến 12-11-2003 KTB

18 81 Nguyễn Thị Phương 09-01-2003 KTD

19 82 Nguyễn Hải Yến 01-08-2003 KTA

20 83 Nguyễn Thị Phượng 30-05-2003 KTD

21 84 Nguyễn Thị Hải Yến 17-11-2003 KTA

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH SV CAO ĐẲNG K17 CHÍNH QUY THI HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2022-2023)

Học phần: KTTCDN1

Thời gian:   7h 00' ngày 11 tháng 01 năm 2023 Hội trường:D201

TT SBD Họ và tên N.Sinh Lớp Số tờ
Ký nộp 

bài
Điểm thi Ghi chú

1 43 Hoàng Ngọc Linh 18-05-2001 KTA

2 44 Nguyễn Thị Ngân 14-09-2003 KTB

3 45 Ngô Thị Hương 12-10-2003 KTD

4 46 Nguyễn Thị Phương Linh 23-11-2003 KTA

5 47 Nguyễn Thị Hồng Ngân 16-04-2003 KTB

6 48 Nguyễn Thị Thu Hương 22-04-2003 KTD

7 49 Nguyễn Thị Mười 22-01-2003 KTA

8 50 Cao Thị Nụ 10-08-2003 KTB

9 51 Nguyễn Thị Hường 22-09-2003 KTD

10 52 Nguyễn Thị Thanh Nga 17-03-2003 KTA

11 53 Nguyễn Mai Phương 08-12-2003 KTB

12 54 Hồ Thị Hường 02-11-2002 KTD

13 55 Trịnh Thị Tố Quyên 15-12-2003 KTA

14 56 Nguyễn Thị Phương 11-12-2003 KTB

15 57 Nguyễn Thanh Huyền 31-10-2003 KTD

16 58 Nguyễn Thị Tâm 12-04-2003 KTA

17 59 Nguyễn Thị Thắng 12-09-2002 KTB

18 60 Nguyễn Thị Linh 01-09-2003 KTD

19 61 Ngô Thị Thu Thanh 25-09-2003 KTA

20 62 Nguyễn Thị Thanh 29-11-2003 KTB

21 63 Phạm Thị Thùy Linh 14-06-2003 KTD

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH SV CAO ĐẲNG K17 CHÍNH QUY THI HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2022-2023)

Học phần: KTTCDN1

Thời gian:   7h 00' ngày 11 tháng 01 năm 2023 Hội trường:D103

TT SBD Họ và tên N.Sinh Lớp Số tờ
Ký nộp 

bài
Điểm thi Ghi chú

1 22 Ngô Thị Thanh Hiệp 07-08-2003 KTA

2 23 Lê Thị Hòa 12-11-2003 KTB

3 24 Vũ Thị Hằng 28-07-2003 KTD

4 25 Nguyễn Thị Hồng 30-08-2003 KTA

5 26 Nguyễn Thị Hoài 13-04-2003 KTB

6 27 ĐặngThị Hạnh 12-04-2002 KTD

7 28 Trần Thu Hường 03-12-2002 KTA

8 29 Nguyễn Thị Thanh Hương 25-12-2001 KTB

9 30 Nguyễn Thị Hiền 17-04-2003 KTD

10 31 Nguyễn Thị Huyền 12-10-2002 KTA

11 32 Trần Thị Hương 29-03-2002 KTB

12 33 Dương Thị Hoa 06-08-2002 KTD

13 34 Nguyễn Thị Thu Huyền 02-08-2003 KTA

14 35 Nguyễn Thị Huyền 06-12-2003 KTB

15 36 Tạ Thị Hoa 05-05-2003 KTD

16 37 Vũ Thị Mỹ Huyền 09-06-2003 KTA

17 38 Mùi Thị Ngọc Lan 23-08-2001 KTB

18 39 Đặng Thị Thu Hoài 08-10-2003 KTD

19 40 Nguyễn Thị Lan 28-02-2003 KTA

20 41 Nguyễn Thị Phương Mai 05-08-2003 KTB

21 42 Nguyễn Minh Huệ 01-11-2003 KTD

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH SV CAO ĐẲNG K17 CHÍNH QUY THI HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2022-2023)

Học phần: KTTCDN1

Thời gian:   7h 00' ngày 11 tháng 01 năm 2023 Hội trường:D102

TT SBD Họ và tên N.Sinh Lớp Số tờ
Ký nộp 

bài
Điểm thi Ghi chú

1 01 Nguyễn Thị Phương Anh 06-06-2003 KTA

2 02 Nguyễn Thị Phương Anh 29-07-2003 KTB

3 03 Ngô Vân Anh 23-10-2003 KTD

4 04 Nguyễn Thị Lệ Chi 04-06-2003 KTA

5 05 Nguyễn Thị Chính 22-10-2003 KTB

6 06 Nguyễn Thị Lan Anh 25-09-2003 KTD

7 07 Đào Thị Duyên 30-01-2002 KTA

8 08 Lê Thị Anh Đào 29-10-2001 KTB

9 09 Nguyễn Thị Phương Anh 30-07-2002 KTD

10 10 Chu Thị Giang 31-10-2002 KTA

11 11 Nguyễn Thị Điệp 17-02-2003 KTB

12 12 Văn Thị Chinh 21-07-2003 KTD

13 13 Thân Thị Giang 27-10-2003 KTA

14 14 Nguyễn Thị Thùy Dung 26-11-2003 KTB

15 15 Trần  Ánh Dương 20-12-2003 KTD

16 16 Phạm Thị Bích Hạnh 06-01-2003 KTA

17 17 Nguyễn Thị Thanh Hằng 20-01-2003 KTB

18 18 Nguyễn Thị Hà 18-04-2003 KTD

19 19 Nguyễn Thị Phương Hảo 02-08-2003 KTA

20 20 Thân Thị Hiển 04-02-2002 KTB

21 21 Nguyễn Bích Hải 18-10-2003 KTD

22 138 Nguyễn Thị Kim Ngân 26-05-2003 KTD

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)


